	UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

HỘI ĐỒNG GDQPAN TỈNH
Số: 167/HĐ-GDQPAN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2016

	PHÊ CHUẨN

Ngày     tháng     năm 2016
CHỦ TỊCH UBND TỈNH


	KẾ HOẠCH
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I. CĂN CỨ
Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 22/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về tiếp tục tăng cường công tác GDQPAN trong tình hình mới và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2017;

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-HĐGDQPAN ngày 14/4/2015 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015 - 2020 và kết quả khảo sát các đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN và đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ năm 2017. Hội đồng GDQPAN tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng năm 2017.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh những quan điểm của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những kiến thức quân sự cơ bản. Quán triệt những nội dung, yêu cầu thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở để vận dụng, triển khai tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
2. Yêu cầu
Nắm chắc nội dung cơ bản, biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học nhằm tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương, đơn vị công tác.
Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Bộ, của Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả kế hoạch của Hội đồng GDQPAN tỉnh.
III. NỘI DUNG
Nội dung bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng thực hiện theo Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các bộ và hướng dẫn danh mục các đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN của Hội đồng GDQPAN Trung ương, cụ thể:
1. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQPAN.
2. Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành chương trình, nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng.
3. Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về bồi dưỡng kiến thức QPAN trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
4. Thông tư số 05/2015/TT-BCA ngày 07/01/2015 của Bộ Công an quy định về công tác GDQPAN trong Công an nhân dân.
5. Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN ngày 31/5/2016 của Hội đồng GDQPAN Trung ương về hướng dẫn danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
IV. THÀNH PHẦN, CHỈ TIÊU, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Đối tượng 2 

Năm 2017, Hội đồng GDQPAN/Quân khu 4 giao chỉ tiêu cho tỉnh Quảng Bình cử 63 đồng chí cán bộ dự bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 tại Trường Quân sự/Quân khu 4 (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).
1.1. Theo Thông tư số 24: 02 khóa (5, 6) = 11 đ/c
a) Khóa 5
- Chỉ tiêu: 05 đ/c (Bộ CHQS tỉnh 01 đ/c, Bộ CHBĐ Biên Phòng 04 đ/c).
- Thời gian: Khai giảng ngày 10/4/2017; Bế giảng ngày 14/4/2017.
b) Khóa 6

- Chỉ tiêu: 06 đ/c (Bộ CHQS tỉnh 02 đ/c, Bộ CHBĐ Biên Phòng 04 đ/c).
- Thời gian: Khai giảng ngày 17/4/2017; Bế giảng ngày 21/4/2017.

1.2. Theo Thông tư số 38/2014/TT-BQP: 04 khóa = 52 đ/c
a) Khóa 70

- Chỉ tiêu: 13 đồng chí.
- Thời gian: Cán bộ đi học có mặt tại trường vào chiều ngày 13/02/2017, khai giảng vào sáng ngày 14/02/2017. 
b) Khóa 71
- Chỉ tiêu: 13 đồng chí.

- Thời gian: Cán bộ đi học có mặt tại trường vào chiều ngày 13/3/2017, khai giảng vào sáng ngày 14/3/2017.
c) Khóa 72
- Chỉ tiêu: 13 đồng chí.

- Thời gian: Cán bộ đi học có mặt tại trường vào chiều ngày 08/5/2017, khai giảng vào sáng ngày 09/5/2017.
d) Khóa 73
- Chỉ tiêu: 13 đồng chí.

- Thời gian: Cán bộ đi học có mặt tại trường vào chiều ngày 05/6/2017, khai giảng vào sáng ngày 06/6/2017.

* Chỉ tiêu cụ thể của các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp (có phụ lục kèm theo).
2. Đối tượng 3 
2.1. Theo Thông tư số 24/2014/TT-BQP

- Hội đồng GDQPAN tỉnh mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 chưa bồi dưỡng của Bộ CHQS tỉnh và Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh, quân số 60 đ/c (trong đó Bộ CHQS tỉnh: 15 đ/c; Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh 45 đ/c).
- Thời gian: Tháng 3 + 4 năm 2017.
- Địa điểm: Trường Quân sự/Bộ CHQS tỉnh (Tổ Dân phố 9, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới).
2.2. Theo Thông tư số 38/2014/TT-BQP

a) Khóa 88.

- Chỉ tiêu: 100 đồng chí.

- Thời gian: Tháng 4 + 5 năm 2017. 

b) Khóa 89.

- Chỉ tiêu: 100 đồng chí.

- Thời gian: Tháng 5 + 6 năm 2017.

c) Khóa 90.

- Chỉ tiêu: 100 đồng chí.

- Thời gian: Tháng 6 + 7 năm 2017.

d) Khóa 91.

- Chỉ tiêu: 100 đồng chí.

- Thời gian: Tháng 7 + 8 năm 2017.

e) Khóa 92.

- Chỉ tiêu: 100 đồng chí.

- Thời gian: Tháng 8 + 9 năm 2017.

* Địa điểm: Trường Quân sự/Bộ CHQS tỉnh (Tổ Dân phố 9, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới).
* Chỉ tiêu cụ thể của các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp (có phụ lục kèm theo).
3. Đối tượng 4
3.1. Theo Thông tư số 38/2014/TT-BQP
a) Cấp huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ tiêu: Mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức 03 lớp (riêng huyện Bố Trạch tổ chức 04 lớp), mỗi lớp = 90 đ/c.
- Thời gian: Xong trước 30/9/2017.
- Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố.
b) Cấp xã, phường, thị trấn
- Chỉ tiêu: Mỗi xã, phường, thị trấn tổ chức 01 lớp, mỗi lớp = 90 đ/c.

- Thời gian: Xong trước 31/10/2017.
- Địa điểm: Các xã, phường, thị trấn xác định báo cáo Ủy ban nhân dân các  huyện, thị xã, thành phố trong kế hoạch bồi dưỡng (thực hiện theo Mục 4, Điều 3, Nghị định số 13/2014).
c) Cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp
- Chỉ tiêu: Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức 01 lớp; bảo đảm trong năm 2017 bồi dưỡng được 50% số cán bộ đối tượng 4 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý (thực hiện theo mục d, Điều 4, Nghị định 13/2014/NĐ-CP). 
- Thời gian: Xong trước 31/10/2017.
- Địa điểm: Do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác định trong kế hoạch (báo cáo Hội đồng GDQPAN cấp huyện, thị xã, thành phố trong kế hoạch để phê duyệt).
3.2. Theo Thông tư số 24/2014/TT-BQP

Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh căn cứ vào đối tượng, cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị Bộ đội địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho hợp lý. Bảo đảm vừa tổ chức bồi dưỡng vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ khác.
- Chỉ tiêu: Năm 2017 tổ chức bồi dưỡng cho 100% cán bộ, đảng viên thuộc quyền.
- Thời gian:
+ Thời gian xây dựng kế hoạch: Tháng 6/2017, (riêng Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch báo cáo Hội đồng GDQPAN tỉnh theo dõi, chỉ đạo, chuyển qua cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh/Bộ CHQS tỉnh để tổng hợp).
+ Thời gian tổ chức bồi dưỡng: Tháng 7 + 8 năm 2017.
- Địa điểm: Do Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh xác định trong kế hoạch bồi dưỡng.
3.3. Theo Thông tư số 05/2015/TT-BCA
Công an tỉnh căn cứ vào kế hoạch, chỉ tiêu của Bộ Công an và đối tượng cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh để xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên theo quy định của Thông tư 05/2015/TT-BCA.
- Chỉ tiêu: Năm 2017 tổ chức bồi dưỡng 05 lớp cho 600 đ/c cán bộ, đảng viên chưa được bồi dưỡng kiến thức QPAN của Công an tỉnh.

- Thời gian:
+ Xây dựng kế hoạch vào tháng 3 + 4 năm 2017, chuyển Hội đồng GDQPAN tỉnh theo dõi, chỉ đạo; (chuyển qua cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh/Bộ CHQS tỉnh để tổng hợp).
+ Thời gian tổ chức bồi dưỡng: Từ tháng 5 đến tháng 9/2017.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh.

4. Đối tượng cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư
4.1. Chức sắc các tôn giáo 

- Chỉ tiêu: 01 lớp = 40 vị.
- Thời gian: Tháng 9 (hoặc tháng 10) năm 2017.
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh (Tổ DP 4, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới).
4.2. Chức việc các tôn giáo; già làng, trưởng các họ tộc
- Chỉ tiêu: 
+ Các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới mỗi địa phương mở 01 lớp chức việc các tôn giáo (tổng số  40 vị). 
+ Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa mỗi địa phương mở 01 lớp bồi dưỡng cho già làng, trưởng các họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tổng số 40 vị.
- Thời gian: Xong trước 31/10/2017.
- Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ CHQS tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh)
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra thông báo, UBND tỉnh ra quyết định cử cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN tại Trường Quân sự/Quân khu 4 theo chỉ tiêu được giao.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các ban, ngành liên quan làm tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng GDQPAN ra quyết định triệu tập cán bộ đối tượng 3, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo kế hoạch.
- Tổ chức cho cán bộ của Bộ CHQS tỉnh dự bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 tại trường Quân sự/Quân khu.
2. Công an tỉnh
- Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo Thông tư số 05/2015/TT-BCA.
- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 (theo Thông tư số 38) tại Trường Quân sự tỉnh.
3. Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh
- Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 theo Thông tư số 24/2014/TT-BQP.
- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 (theo Thông tư số 38) tại Trường Quân sự tỉnh.
- Tổ chức cho cán bộ của Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh dự bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 tại trường Quân sự/Quân khu, đối tượng 3 tại trường Quân sự tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành tương đương cấp tỉnh, các doanh nghiệp 
4.1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Bộ CHQS tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh thẩm định thành phần cán bộ đối tượng 2 theo chỉ tiêu Hội đồng GDQPAN/Quân khu 4 giao các lớp khóa năm 2017; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Thông báo, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cử cán bộ thuộc đối tượng 2 của tỉnh tham gia bồi dưỡng các lớp theo đúng chỉ tiêu được giao.
4.2. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh làm tốt công tác khảo sát, tuyên truyền, vận động chức sắc các tôn giáo bảo đảm đầy đủ thành phần tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN theo kế hoạch đã xác định.
4.3. Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng GDQPAN ra quyết định triệu tập cán bộ đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức QPAN theo chỉ tiêu kế hoạch.
4.4. Đối với các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp của Trung ương trên địa bàn, căn cứ vào quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đối tượng 4 thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn và tổ chức bồi dưỡng theo kế hoạch.
5. Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức sắc các tôn giáo, trình Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh phê duyệt; tổ chức mở lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt; chủ trì xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ đối tượng 4 thuộc quyền quản lý theo quy định và tổ chức tốt việc giảng dạy các nội dung QP-AN cho cán bộ tham gia học tập tại trường theo Quyết định số 1104/QĐ-HVCT-HCQG ngày 22/02/2008 của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện môn học GDQPAN.
6. Hội đồng GDQPAN các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPA (Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố) chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể cấp huyện và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố khảo sát nắm chắc số lượng cán bộ thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QPAN ở địa phương, tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trong năm, trình Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố phê duyệt.
- Nắm chắc cán bộ thuộc đối tượng 3, tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định của Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh.
- Chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng đối tượng 4 cấp huyện, đối tượng 4 của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn, đối tượng 4 cấp xã, phường, thị trấn và đối tượng chức việc các tôn giáo; già làng, trưởng các họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
VII. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM
1. Các địa phương, các sở, ban, ngành, các cơ quan doanh nghiệp, nhà trường, thực hiện theo quy định tại Điều 29 đến Điều 31 Chương VI, Luật GDQPAN năm 2013. 
2. Cấp tỉnh: Bộ CHQS tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh) chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, ban, ngành liên quan lập dự toán ngân sách cho nhiệm vụ GDQPAN năm 2017, trình UBND tỉnh phê duyệt.
Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Trung ương đứng chân trên địa bàn, Hội đồng GDQPAN các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.
	Nơi nhận:
     - HĐGDQPAN QK4;                                                              

- Thường trực Tỉnh uỷ;                        (báo cáo)
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Thành viên HĐGQPAN tỉnh;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh;

- Trưởng ban, các PTB TT Hội đồng GDQPAN tỉnh;
- Trưởng ban, các PTB Thư ký Hội đồng GDQPAN tỉnh;
-  Bộ CHQS tỉnh (08), Công an tỉnh, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tương đương cấp tỉnh;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND các huyện, TX, TP;

- Hội đồng GDQPAN các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Quân sự/Bộ CHQS tỉnh; 
- Các cơ quan, doanh nghiệp TW trên địa bàn;
- Lưu VT, NC.
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